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	Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề).

	
	Đề thi gồm có: 01 trang.


Câu l: (3.0đ) Tình huống:  An và Bình tranh luận với nhau về chủ đề: Quyền tự do ngôn luận của công dân.
   - An cho rằng : Tự do ngôn luận nghĩa là muốn nói gì  là tuỳ ý thích của mình.

   - Bình phản đối : Cậu nói thế không được. Tự do cũng phải tuân theo kỉ luật và pháp luật chứ.

   - An nói: Nếu phải tuân theo kỉ luật và pháp luật thì còn gọi gì là tự do nữa .

   - Bình: ???
a. Thế nào là quyền tự do ngôn luận,  Theo em những hành vi nào là vi phạm pháp luật khi sử dụng quyền tự do ngôn luận ?
b.Vận dụng kiến thức đã học, em hãy giải thích giúp Bình ?
Câu 2: (3.0 điểm) 

Tình huống: Năm nay, Hoa 15 tuổi thi đậu vào lớp 10 nên được bố mẹ tặng một chiếc xe đạp để đi học. 
a. Hoa có những quyền gì và không có quyền gì đối với chiếc xe đạp đó? Vì sao?

b. Quyền sở hữu tài sản là gì? Thái độ của em đối với tài sản của mình và của  người khác
Câu 3 (5.0 điểm): Ca dao “ Một cây làm chẳng nên non

                                        Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”

  a/Câu ca dao trên nói về truyền thống nào của dân tộc ta? Ngoài truyền thống đó dân tộc Việt Nam còn có những truyền thống tốt đẹp đáng tự hào nào? Em hiểu thế nào là kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc?

 b/Có ý kiến cho rằng “Trong thời đại mở cửa và hội nhập hiện nay, truyền thống dân tộc không còn quan trọng nữa” em tán thành hay không tán thành với ý kiến trên? Vì sao?
c/. Theo em phong tục và hủ tục khác nhau ở chỗ nào?. Nêu tên 2 di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới?

d/. Em hiểu gì về quan điểm của Đảng ta trong việc "Xây dựng một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc"?
Câu 4: (4,5 điểm)

Đọc mẩu chuyện sau và trả lời câu hỏi:

Tô Hiến Thành - một tấm gương chí công Tô Hiến Thành là một vị quan trụ cột của nhà Lý vào thời Lý Cao Tông. Ông giữ chức Tể tướng, tính tình trung thực, khảng khái, được mọi người kinh phục. 
Khi ông bị bệnh nặng, Vũ Tán Đường ngày đêm hầu hạ bên giường bệnh rất chống giặc nơi biên cương, không có điều   kiện gần gũi ông. Một hôm, Thái hậu đến thăm Tô Hiến Thành và hòi

- Nếu chẳng may ông mất thì ai là người sẽ thay ông gánh vác công việc của triều đình?

Ông đáp:

- Tẩu Thái hậu, quan Giám nghị đại phu Trần Trung Tá có thể thay tôi! 
Thái hậu ngạc nhiên hỏi tiếp: 
- Sao ông không cử ông Vũ Tán Đường là người ngày đêm hầu hạ ông? Tô Hiến Thành chậm rãi trả lời:

- Nếu Thái hậu hỏi ai là người hầu hạ vua tận tình nhất thì tôi xin tiến cử Vũ Tán Đường. Còn hỏi người thay thế tôi lo việc nước thì phải cử Trần Trung Tá. 
(Phỏng theo Cuộc sống và sự nghiệp, tập III và Những vì sao đất nước, tập IV, NXB Kim Đồng, Hà Nội, 1976)

 a/. Tô Hiến Thành đã có những suy nghĩ như thế nào trong việc dùng người và giải quyết công việc? Qua đó, em hiểu gì về Tô Hiến Thành?
 b/. Em hiểu thế nào về phẩm chất đạo đức chí công vô tư? Nêu những biểu hiện và tác dụng của phẩm chất đạo đức chí công vô tư?
c/.Em hãy phân biệt rõ sự khác biệt giữa người chí công vô tư và người giả chí công vô tư trong công việc, trong học tập và trong cuộc sống?

Câu 5: (4.5 điểm)

Khi thực hiện quyết định của Ủy ban nhân dân huyện X buộc tháo dỡ công trình xây dựng trái phép của công dân A, cán bộ công chức phòng xây dựng huyện đã tháo dỡ vượt quá diện tích xây dựng trái phép buộc phải tháo dỡ (đã ghi trong quyết định).

a/.. Trong trường hợp này công dân A phải gửi đơn khiếu nại hay tố cáo? Nêu những điểm giống và khác nhau (về đối tượng, cơ sở, mục đích và người) khiếu nại, tố cáo?

b/. Theo em, công dân A phải gửi đơn đến cơ quan nào (Ủy ban nhân dân huyện X hay Phòng xây dựng huyện X)? Vì sao?
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	Môn: Giáo dục công dân.


THANG ĐIỂM VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
	Câu 1: (3.0 điểm)
a. HS trình bày đúng  (1.5)

- Đúng khái niệm quyền tự do ngôn luận 

- Các hành vi sử dụng quyền tự do ngôn luận trái pháp luật:

 + Lợi dụng tự do để phát biểu lung tung, cố tình kéo dài thời gian, làm lạc nội dung, sai vấn đề cần bàn. 

 + Vu khống, vu cáo làm hại đến người khác. 

 + Xuyên tạc sự thật, tiết lộ bí mật Nhà nước, kích động, xúi dục, phá hoại, chống lại lợi ích Quốc gia, tập thể và của công dân. 

b. Em giải thích giúp Bình: (1.5)

- Tự do ngôn luận không có nghĩa là muốn nói gì thì nói 
- Vì như thế thì:

    + Tập thể, xã hội sẽ rối loạn. 

    + Mọi hoạt động không thể thống nhất hành động. 

    + Không phù hợp với lợi ích chung. 
- Điều 25 Hiến pháp 2013 “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định.”

Câu 2: (3.0 điểm )

a. HS trình bày đúng  
- Hoa có quyền chiếm hữu  và quyền sử dụng

- Hoa không có quyền định đoạt

- Vì: 
+ Chiếc xe đạp đó là do bố mẹ mua cho

+ Hoa 15 tuổi thì đang chịu sự quản lí của bố mẹ. Chỉ bố mẹ Hoa mới có quyền định đoạt

b. HS trình bày đúng 

- Quyền sở hữu tài sản là quyền của công dân (chủ sở hữu) đối với tài sản thuộc sở hữu của mình. Bao gồm:

+ Quyền chiếm hữu là quyền trực tiếp nắm giữ và quản lý tài sản
+ Quyền sử dụng là quyền khai thác giá trị sử dụng tài sản .....

+ Quyền định đoạt là quyền quyết định đối với tài sản như mua bán, tặng cho....

- Thái độ: 
+ Biết bảo vệ và quản lí tài sản của mình

+ Tôn trọng quyền sở hữu của người khác

+ Không được xâm phạm tài sản cá nhân, tập thể, tổ chức....
Câu 3

a/ Câu ca dao trên nói về truyền thống Đoàn kết

-Ngoài truyền thống đoàn kết dân tộc ta còn có các truyền thống tốt đẹp khác như: nhân nghĩa, thủy chung, văn hóa…..

-Kế thừa và phát huy là tiếp nối, giữ gìn, bảo vệ, phát triển và làm sáng tỏa, phong phú không để truyền thống bị mai một theo thời gian

b/ Em không tán thành với quan điểm trên.Vì mỗi đất nước muốn phát triển thì phải mở cửa hợp tác giao lưu với các nước khác các nền văn hóa khác. Nêu chúng ta không gìn giữ, bảo vệ và phát huy những truyền thống của dân tộc mà chạy theo những cái mới lạ thì chúng ta có nguy cơ bị mất gốc, bị hòa tan vào dòng chảy văn hóa của các nước khác (học sinh có nhiều cách diễn đạt nếu phù hợp thì đạt trọn điểm)
*.  Nêu được truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam 

- Yêu nước, bất khất chống giặc ngoại xâm, cần cù lao động, nhân nghĩa, hiếu học, hiếu thảo.. 

- Các truyền thống về văn hóa (các phong tục tập quán , cách ứng xử mang bản sắc văn hóa Việt Nam....) 
- Các truyền thống về nghệ thuật: chèo, tuồng làn điệu dân ca... 

c* Phân biệt được phong tục và hủ tục 
- Phong tục tập quán là những quy định, những truyền thống tốt đẹp 

- Hủ tục là những tập tục, nếp sinh hoạt lạc hậu cần thay đổi

* Hai di sản văn hóa phi vật thể, ví dụ: Nhã nhạc cung đình Huế, cồng chiêng Tây nguyên
d* Quan điểm của Đảng xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc là:

- Nền văn hóa kế thừa tinh hoa văn hóa của dân tộc Việt Nam  ... 
- Hôi nhập, học hỏi tinh hoa văn hóa của nhân loại ... 
Câu 4.

a/.- Nhận xét: Tô Hiến Thành dùng người là hoàn toàn chỉ căn cứ vào việc: ai là người có khả năng gánh vác được công việc chung của đất nước chứ không vì nể tình thân mà tiến cử người không phù hợp.
- Điều đó chứng tỏ ông là người thật sự công bằng, không thiên vị, giai quyết công việc theo lẽ phải và hoàn toàn xuất phát từ công việc chung (thể hiện ở chỗ ông đã tiến cử ông Trần Trung Tá - người không có điều kiện gần gũi ông vì mải lo chống giặc nơi biên cương, chứ không tiến cử ông Vũ Tán Đường - người ngày đêm hầu hạ ông bên giường bệnh).

b/.- Chí công vô tư là phẩm chất đạo đức của con người, thể hiện ở sự công bằng, không thiên vị, giải quyết công việc theo lẽ phải, xuất phát từ lợi ích chung và đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân.

Biểu hiện của chí công vô tư:

+ Không chỉ biểu hiện qua lời nói, mà còn phải thể hiện bằng việc làm và hành động cụ thể trong cuộc sống hằng ngày; 

+ Thể hiện ở mọi nơi, mọi lúc;

+ Cố gắng phấn đấu vươn lên bằng tài năng, trí lực của mình để đạt được lợi ích cá nhân một cách chính đáng;

+ Biết quý trọng những người có tài năng, có năng lực thật sự; 
+ Giải quyết công việc không theo cảm tính, sự yêu ghét cá nhân. 
* Lưu ý: Thí sinh của có thể diễn đạt ý khác miễn sao hợp lí vẫn ghi điểm.

- Tác dụng:

+ Người có phẩm chất chí công vô tư sẽ được mọi người tin cậy và quý trọng,

+ Chí công vô tư đem lại lợi ích cho tập thể và cộng đồng xã hội; 

+ Góp phần làm cho đất nước thêm giàu mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

c/.

- Người chí công vô tư: Thường kiên trì phấn đấu vươn lên bằng tài năng, bằng sức lực và trí tuệ của mình để đạt được lợi ích cá nhân một cách chính đáng (như mong muốn làm giàu, mong muốn thành đạt và có kết quả cao trong học tập và công việc...) thì đó là biểu hiện của chí công vô tư.

- Người giả chí công vô tư: Có những người khi nói có vẻ chí công vô tư, song trong hành động và việc làm lại thể hiện tính ích kỉ, tham lam, đặt lợi ích của cá nhân lên trên lợi ích của tập thể, cộng đồng, tình cảm riêng tư mà thiên lệch trong giải quyết công việc.

Câu 5: (4.5 điểm)

a/.. Trong trường hợp này công dân A phải gửi đơn khiếu nại. 

- Điểm giống và khác nhau giữa khiếu nại và tố cáo:

* Giống nhau:

- Đều là những quyền chính trị cơ bản của công dân được quy định trong Hiến pháp 2013.

- Là công cụ để công dân bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, của tập thể và của cá nhân.

- Là phương tiện để công dân tham gia quản lý nhà nước, quản lí xã hôi.

* Khác nhau:

- Đối tượng:

+ Đối tượng của khiếu nại là các quyết định hành chính, hành vi hành chính,

+ Đối tượng của tố cáo là hành vi vi phạm pháp luật gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức.

- Cơ sở:

+ Cơ sở của khiếu nại là quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân người khiếu nại khi bị xâm phạm.

+ Cơ sở của tố cáo là tất cả các hành vi vi phạm pháp luật gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức,

- Mục đích: + Mục đích của khiếu nại là để khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của người khiếu nại dã bị xâm phạm hoặc bị thiệt hại

+ Mục đích của tố cáo là nhằm phát giác, ngăn chặn, hạn chế kịp thời mọi hành vi vi phạm pháp luật xâm phạm đến lợi ích nhà nước, lợi lịch hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức. 
Người khiếu nại và người tố cáo

+ Người khiếu nại phải là người có năng lực hành vi đầy đủ (từ 18 tuổi trở lên, không bị mất năng lực, hành vi). Người chưa có năng lực hành vi đầy đủ có thể thực hiện khiếu nại thông qua người đại diện. Người khiếu nại phải là người có quyền, lợi ích hợp pháp có liên quan trực tiếp đến quyết định, hành vi (vấn đề) mình khiếu nại. Chỉ khiếu nại các quyết định hành chính, hành vi hành chính liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân.

+ Người tố cáo mọi công dân, bất cứ ai, không phân biệt tuổi tác, nghề nghiệp cũng đều có quyền tố cáo trước cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về việc làm vi phạm pháp luật của bất cứ người nào, tổ chức, cơ quan nào gây thiệt hại cho lợi ích của Nhà nước, tập thể và công dân.
b/.. Nếu công dân A muốn khiếu nại về quyết định xử phạt hành chính buộc tháo dỡ công trình xây dựng trái phép của Ủy ban nhân dân huyện X thì phải gửi đơn khiếu nại đến Ủy ban nhân dân huyện X.

Nếu công dân A muốn khiếu nại về hành vi tháo dỡ vượt quá diện tích xây dựng trái phép buộc phải tháo dỡ ghi trong quyết định xử phạt hành vi của cán bộ công chức phòng xây dựng huyện X thì gửi đơn đến phòng xây dựng huyện X.

Vì: Theo quy định của Luật khiếu nại thì người khiếu nại lần đầu phải khiếu nại với người đã ra quyết định hành chính hoặc cơ quan có cán bộ công chức có hành vi hành chính mà người khiếu nại có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
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